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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN LỘC NINH                                            Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 

TỈNH BÌNH PHƯỚC 

Bản án số: 121/2020/HS-ST 

Ngày: 22/12/2020                                                             

NHÂN  DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà:   Ông Lê Thành Liêm 

 Các hội thẩm nhân dân  Ông Nguyễn Văn Ri 

                                          Bà Nguyễn Kim Phụng. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Kỷ.Thư ký tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh tham gia phiên tòa: ông 

Nguyễn Võ Tới- Kiểm sát viên. 

 Ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh 

Bình Phước xét xử vụ án hình sự thụ lý số 126/2020/TLST-HS ngày 27/11/2020 theo 

quyết định đưa vụ án ra xét xử 114/2020/QĐXXST-HS  ngày 09/12/2020  của Tòa án 

nhân dân huyện Lộc Ninh đối với bị cáo: 

Nguyễn N T, sinh năm:1972.tại TP Hồ Chí Minh; Tên gọi khác: Lùn: Nơi cư trú: 

243/93/3 đường Tôn Đản, phường 15, quận 4, TP Hồ Chí  Minh; Nghề nghiệp: Buôn 

bán ; Trình độ học vấn: không biết chữ; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: không rõ tên và bà Lê Thị Hoa (đã chết) ;  vợ: 

Nguyễn Thị Thu Hường; Sinh năm 1973, (đã ly hôn) bị cáo có 01 người con sinh năm 

2000; 

Tiền án: không;Tiền sự: không. 

Bị tạm giữ từ ngày 21/9/2020 sau đó tạm giam cho đến nay; có mặt tại phiên tòa. 

-Bị hại: Ông Nguyễn Văn H - sinh năm: 1956. ( vắng mặt) 

Địa chỉ:Ấp 9, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. 

 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, vụ án được tóm 

tắt như sau: 

 Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 21/9/2020 Nguyễn N T đi xe ôm từ thị xã Bình Long 

đến nhà ông Nguyễn Văn H thuộc ấp 9, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh để đòi ông H số 

tiền 6.000.000đ. Khi Tân đến nhà ông H thấy ông H đang nằm trên nệm ở gian bếp, và 

lúc này có anh Vũ Ngọc Thanh là người hàng xóm đến nhà ông H chơi trước đó. 

 Tân ngồi trên một cái ghế nói chuyện với ông H có nội dung yêu cầu ông H trả 

cho Tân số tiền 6.000.000đ, ông H nói chưa có tiền lúc này Tân nói ông H trước đây ông 

H làm hại con gái của Tân, nghe Tân nói vậy ông H hỏi mày muốn gì, lập tức Tân dùng 

cây kéo mang theo đâm nhiều nhát vào tay, đùi của ông H, thấy vậy, anh Vũ Ngọc 

Thanh Tân lại và lấy đi cây kéo, sau đó Công an xã Lộc Hưng đến lập biên bản bắt 

người phạm tội quả tang đối với Tân. 

 Theo giấy chứng nhận thương tích số 03/9/2020/CN ngày 22/9/2020 trung tâm y 

tế huyện Lộc Ninh chẩn đoán Nguyễn Văn H đa chấn thương (bệnh nhân khai bị đâm) 

ghi nhận bệnh hiện tại 

-Vết thương vùng hố chậu (P)  5cm sâu 0,5cm rách da rỉ máu. 

-Vết thương vùng mặt trước trong đùi phải  1cm thám sát chiều sâu  10cm bề 

mặt vết thương sưng rỉ máu. 

-Vết thương ngón 4 tay (T)   2cm theo dõi đứt gân duỗi 

 Căn cứ bản kết luận giám định pháp y về thương tích số:258/2020/TgT ngày 

24/9/2020 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Phước: 

Kết luận; Dấu hiệu chính qua giám định: 

-Vết thương xước da hố chậu phải kích thước 4x1cm và vết kéo theo 1x0,1cm 

đang lành sẹo.  

- Vết thương mặt trước – trong đùi phải kích thước 1,5x1cm đang lành sẹo. 

- Vết thương mu khớp đốt 2 ngón IV bàn tay trái dài 3cm đang lành sẹo. 

-Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 6%. 

 Bản cáo trạng số 123/CT-VKSLN ngày 27/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Lộc Ninh truy tố bị cáo Nguyễn N T về tội “cố ý gây thương tích” theo quy định 

tại điểm a,i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng xét 

xử tuyên bố bị cáo Nguyễn N T phạm tội “cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm a,i khoản 1 Điều 134, điểm s,i khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 

của Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 
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 Xử phạt bị cáo Nguyễn N T từ 9 đến 12 tháng tù. 

 Bị cáo không tranh luận, không kêu oan 

 Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án:  

 Xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  
 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện 

Lộc Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh và Kiểm sát viên trong 

quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo và 

những người tham gia tố tụng. 

[2] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai 

của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, về thời gian địa điểm xảy ra vụ án và toàn bộ 

tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ căn cứ khách quan xác định: 

Do thời gian khoảng 13 năm về trước giữa bị cáo và bị hại có sự chưa rõ ràng với 

nhau về tiền bạc, theo lời khai của bị hại lý do vợ của bị cáo mượn xe của bị hại đem 

bán, sau đó bị hại lấy bị hại lấy xe của bị cáo đem cầm 6.000.000đ.Do vậy ngày 

21/9/2020 Tân đến đòi lại số tiền 6.000.000đ khi H nói chưa có tiền Tân đã dùng kéo 

đâm H gây thương tích 6%.  

Mặt dù thương tích bị cáo gây ra cho bị hại chỉ 6%, nhưng bị cáo đã dùng cây kéo 

sắt, nhọn (là hung khí nguy hiểm) đâm vào tay, đùi của bị hại, đồng thời ông Nguyễn 

Văn H đã có đơn yêu cầu khởi tố về bị cáo về hành vi gây thương tích cho ông thỏa mãn 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự đồng thời khi bị cáo đến nhà 

bị hại đòi tiền, bị hại chỉ nói chưa có tiền thì bị cáo dùng kéo đâm bị hại hành vi trên có 

tích chất côn đồ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự 

  Do vây, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh  truy tố bị cáo Nguyễn N T về 

tội : “Cố ý gây thương tích” theo điểm a, i khoản 1 Điều 134 của Bộ luật hình sự là có 

căn cứ. 

Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội,bị cáo là người có năng lực chịu trách 

nhiệm hình sự. 
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   Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức khỏe của người 

khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự tại địa phương. 

Động cơ và mục đích của bị cáo gây thương tích cho bị hại xuất phát từ nguyên nhân rất 

nhỏ đó là tranh chấp số tiền 6.000.000đ.Nếu các bên không giải quyết được tại thời điểm 

đó còn có nhiều cách khác để giải quyết nhưng bị cáo không chọn như vậy, bị cáo dùng 

kéo sắt gây thương tich cho bị hại.Hành vi trên của bị cáo là cố ý có tính chất côn đồ nên 

cần áp dụng hình phạt nghiêm đó là hình phạt tù có thời hạn nhằm giáo dục, cải tạo bị 

cáo thành người tốt có ích cho xã hội. 

Xét về nhân thân: bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội 

thành khẩn khai báo , ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trong. 

Bản thân bị cáo là người lao đồng có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không được đi học, 

trình độ nhận thức pháp luật thấp. Đó là các  tình tiết  giảm nhẹ trách nhiệm hình sự  

được quy định tại điểm i,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo không 

có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. 

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh  đề nghị hội đồng 

xét xử áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với  bị cáo là phù hợp được hội đồng xét xử 

chấp nhận. 

 [3] Về trách nhiệm dân sự: 

 Bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường nên hội đồng xét xử không xem xét. 

 [4] Về vật chứng vụ án:  

Cây kéo bằng kim loại dài 20cm mũi nhọn, tay cầm được bọc nhựa màu đen là 

hung khí gây thương tích cho bị hại cần tịch thu tiêu hủy. 

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu theo luật định. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

 [1] Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn N T  phạm tội: “ Cố ý gây thương tích”. 

 [2] Về hình phạt:  

 Áp dụng điểm a,i khoản 1 Điều 134 điểm i,s khoản 1  Điều 51, Điều 38 của Bộ 

luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 

 Xử phạt bị cáo Nguyễn N T 09 (chin) tháng tù.Thời gian tính tù từ ngày 

21/9/2020. 

 Tiếp tục tạm giam bị cáo trong thời hạn 45 ngày tính từ ngày tuyên án để đảm bảo 

việc thi hành án. 

 [4] Về vật chứng vụ án: Áp dụng điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự 
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Tịch thu tiêu hủy 01 cây kéo bằng kim loại dài 20cm mũi nhọn, tay cầm được bọc 

nhựa màu đen 

( vật chứng đã được thống kê và mô tả như trong  biên bản về việc giao nhận vật 

chứng, tài sản số 0006797 ngày 16/12/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc 

Ninh, tỉnh Bình Phước).  

 [5] Án phí: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, 

thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc  

Bị cáo Nguyễn N T  phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm. 

[6]Về quyền kháng cáo: 

 Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án  trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm. 

Bị hại vắng mặt thời gian kháng cáo tính từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết 

theo quy định. 

 

Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Phước;          THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- VKSND tỉnh Bình Phước; 

-VKSND Lôc Ninh 

- Bị cáo và đương sự; 

- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh; 

- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;                                

- Chi cục THADS huyện Lôc Ninh; 

- Lưu hồ sơ.                                                                                      Lê Thành Liêm 
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